	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11

MÔN Hoá - Chương 2 

Thời gian làm bài: 45 phút; 



	
	Mã đề thi 001

HOÁ


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Lớp :...............................................................................

Cho: N = 14, H = 1; O = 16; P = 31; K = 39; Fe = 56

A> TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
1. Số oxi hoá của N trong N2, NH4+, HNO3, NO2- lần lượt là:

A. 0, -3, +5, +4

B. 0, -4, +5, +4
      C. 0, -3, +5, +3

    D. 0, -4, +5, +3

2. Dãy nào sau đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiên tính oxi hoá và thể hiện tính khử khi tham gia phản ứng?

A. NH3, N2O5, N2, NO2



B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C.  N2O5, N2, N2O, NO



D. NO2, N2O3, N2, NO

3. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là:


A. 5,6 lít
B. 11,2 lít
C. 0,56 lít
D. 1,12 lít

4. Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 không tạo ra được chất nào dưới đây?


A. NH4NO3
B. N2
C. N2O5
D. NO2
5. HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây?


A. Fe
B. FeO
C. Fe(OH)2
D. Fe2O3
​6. Những kim loại nào sau đây không pứ với HNO3 đặc nguội:

A. Fe, Al


B. Cu và Ag

       C. Zn và Pb

D. Fe và Cu

7. Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra hỗn hợp khí không màu, một phần hoá nâu trong không khí, hỗn hợp khí đó gồm:


A. CO2, NO2
B. CO2, NO
C. CO, NO
D. CO2, N2

8. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được các sản phẩm là:


A. FeO, NO2, O2
B. Fe2O3, NO2, O2
C. Fe2O3, NO2
D. Fe, NO2, O2
9. Lượng khí thu được (đktc) khi hoà tan hoàn toàn 0,3 mol Cu trong lượng dư HNO3 đặc là:

A. 3,36 lít


B. 4,48 lít

      C. 6,72 lít


 D. 13,44 lít
10. Đổ dung dịch có chứa 13,72 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 19,6 gam KOH. Muối tạo thành là:


A. KH2PO4
B. K2HPO4
C. K3PO4
D. K2HPO4 và K3PO4
11. Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH​3 ?



A.NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3      

B.NH4Cl, NH4NO3 , NH4HCO3   
 
C.NH4Cl, NH4NO3,NH4NO2.   


D.NH4NO3,NH4HCO3, (NH4)2CO3 

12. Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp gồm :FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO​3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). m có khối lượng là:

A. 20,16g

B. 2,016g

C. 10,08g

   D. 1,008g

B> TỰ LUẬN: (6 điểm)
1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau         NH3
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2. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn :

    NH4NO3, (NH4)2SO4, NaNO3, Na2SO4
BÀI LÀM
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11

MÔN Hoá - Chương 2 

Thời gian làm bài: 45 phút; 



	
	Mã đề thi 002 
HOÁ



Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Lớp :...............................................................................

A> TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
1. Cho PTHH: 2NH3  +  3Cl2 →  6HCl  +  N2

Kết luận nào dưới đây là đúng?


A. NH3 là chất khử



          B. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử


C. NH3 là chất oxi hoá



          D. Cl2 là chất khử

​2. Những kim loại nào sau đây không pứ với HNO3 đặc nguội:

A. Fe, Al


B. Cu và Ag

       C. Zn và Pb

D. Fe và Cu

3. Phản ứng giữa FeO và HNO3 sinh ra khí NO,  tổng hệ số trong PTHH là:

A. 22


B. 20


       C. 16


 D. 10

4. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 thu được các sản phẩm là:


A. Cu(NO2)2, O2
B. Cu, NO2, O2
C. CuO, NO2
D. CuO, NO2, O2
5. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

A. H+, PO43-
B. H+, H2PO4−, PO43-
C. H+, HPO42- ,PO43-
D. H+,H2PO4−, HPO42- ,PO43-
6. Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit H3PO4?

A. H3PO4 là axit ba lần axit

B. H3PO4 là axit có độ mạnh trung bình.

C. H3PO4 có tính oxi hoá rất mạnh
D. H3PO4 tan vô hạn trong nước

7. Cọn công thức đúng của magie photphua

A. Mg2P2O7

B. Mg2P3


C. Mg2P2


D. Mg3(PO4)2
8. Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thương dùng thuốc thử là AgNO3 vì:


A. phản ứng tạo ra khí có màu nâu.
B. phản ứng tạo ra dd có màu vàng


C. phản ứng tạo kết tủa có màu vàng
D. pư tạo khí không màu hoá nâu trong không khí

9. Lượng khí thu được (đkc) khi hoà tan hoàn toàn 0,075 mol Cu trong lượng dư HNO3 đặc là:

A. 3,36 lít


B. 4,48 lít

      C. 6,72 lít


 D. 13,44 lít
10. Đổ dung dịch có chứa 9,8 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 5,6 gam KOH. Muối tạo thành là:


A. KH2PO4
B. K2HPO4
C. K3PO4
D. K2HPO4 và K3PO4
11. Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH​3 ?



A.NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3      

B.NH4Cl, NH4NO3 , NH4HCO3   
 
C.NH4Cl, NH4NO3,NH4NO2.   


D.NH4NO3,NH4HCO3, (NH4)2CO3 

12. Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp gồm :FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO​3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). m có khối lượng là:

A. 20,16g

B. 2,016g

C. 10,08g

   D. 1,008g

B> TỰ LUẬN: (6 điểm)
1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau         NH3
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2. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn :

NH4NO3, (NH4)2SO4 , K2SO4, KNO3
BÀI LÀM

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11

MÔN Hoá - Chương 2 

Thời gian làm bài: 45 phút; 



	
	Mã đề thi 003

 HOÁ


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Lớp :...............................................................................

A> TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
1. Lượng khí thu được (đkc) khi hoà tan hoàn toàn 0,15 mol Cu trong lượng dư HNO3 đặc là:

A. 3,36 lít


B. 4,48 lít

      C. 6,72 lít


 D. 13,44 lít
2. Đổ dung dịch có chứa 0,98 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 0,56 gam KOH. Muối tạo thành là:


A. KH2PO4
B. K2HPO4
C. K3PO4
D. K2HPO4 và K3PO4
​3. Những kim loại nào sau đây không pứ với HNO3 đặc nguội:

A. Fe, Al


B. Cu và Ag

       C. Zn và Pb

D. Fe và Cu

4. Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra hỗn hợp khí không màu, một phần hoá nâu trong không khí, hỗn hợp khí đó gồm:


A. CO2, NO2
B. CO2, NO
C. CO, NO
D. CO2, N2

5. Có 3 lọ riêng biệt đựng 3 dung dịch không màu, mất nhãn là HCl, HNO3, H3PO4. Chỉ dung một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên?


A. giấy quỳ tím
B. dd AgNO3
C. dd BaCl2
D. dd phenolphthalein

6. Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được các sản phẩm là:


A. Ag2O, NO2
B. Ag, NO2
C. Ag, NO2, O2
D.Ag2O, NO2, O2
7.  CTHH của supephotphat kép là


A. CaHPO4
     B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4
           C. Ca(H2PO4)2

D. Ca3(PO4)2

8.  Nito phản ứng được với nhóm các nguyên tố nào sau đây để tạo ra hợp chất khí?

 A.  Li;H2;Al 

B.  O2;Ca;Mg

C.   Li;Mg;Al


D.   O2;H2

9.  Dung dịch (NH4)2SO4 làm quỳ tím chuyển sang màu 


A. 
kết quả khác 
        B. 
tím
               C. 
xanh
                             D. 
đỏ

10. Muốn xác định sự có mặt của ion NO3- trong dung dịch muối nitrat ta cho dung dịch muối này tác dụng với


A. Ag;Cu
B.     Cu
C.      Cu; H2SO4 loãng
      D. 
NH3
11. Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH​3 ?



A.NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3      

B.NH4Cl, NH4NO3 , NH4HCO3   
 
C.NH4Cl, NH4NO3,NH4NO2.   


D.NH4NO3,NH4HCO3, (NH4)2CO3 

12. Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp gồm :FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO​3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). m có khối lượng là:

A. 20,16g

B. 2,016g

C. 10,08g

   D. 1,008g

B> TỰ LUẬN: (6 điểm)
1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau         NH3
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2. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn :

NH4NO3, (NH4)2CO3 , Na2CO3, NaCl
BÀI LÀM

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11

MÔN Hoá - Chương 2 

Thời gian làm bài: 45 phút; 



	
	Mã đề thi 004 HOÁ


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Lớp :...............................................................................

A> TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
1. Những kim loại nào sau đây không pứ với HNO3 đặc nguội:

A. Fe, Al


B. Cu và Ag

       C. Zn và Pb

D. Fe và Cu

2. Cho sơ đồ phản ứng: Al  + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Tổng hệ số cân bằng (là các số nguyên tối giản) của các chất tham gia phản ứng là:

A. 13.
                    B. 38.
C. 46.
             D. 64.

3. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được các sản phẩm là:


A. FeO, NO2, O2
B. Fe2O3, NO2, O2
C. Fe2O3, NO2
D. Fe, NO2, O2
4.  Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 150 ml dung dịch H3PO4 0,5 M .Muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng .


A. NaH2PO4 , Na2HPO4              B.    Na2HPO4, Na3PO4                  C.  NaH2PO4 , Na3PO4
             D.   Na3PO4 
5.   Khi nhiÖt ph©n, d·y muèi nitrat nµo ®Òu cho s¶n phÈm lµ oxit kim lo¹i, khÝ nito dioxit vµ khÝ oxi?

A. Cu(NO3)​2 , Fe(NO3)2 , Pb(NO3)2                       B.  Cu(NO3)​2 , LiNO3 , KNO3    

 C. Hg(NO3)​2 , AgNO3 , KNO3                                   D. Zn(NO3)​2 , KNO3 , Pb(NO3)2
6.  Cho ph¶n øng NH3 + HCl ( NH4Cl

Vai trß cña amoniac trong ph¶n øng trªn :     A. axit            B. bazo           C. chÊt khö       D. chÊt OXH

7.  ¤xit t¸c dông víi NaOH d­ ®ång thêi t¹o ra 2 muèi, oxit ®ã lµ:

       
A. CO                 B. NO2                                 C. CO2                D. Fe3O4

8. Lượng khí thu được (đkc) khi hoà tan hoàn toàn 0,1 mol Cu trong lượng dư HNO3 đặc là:

A. 3,36 lít


B. 4,48 lít

      C. 6,72 lít


 D. 13,44 lít
9.  Cho bét Cu vµo dung dÞch gåm KNO3 vµ H2SO4lo·ng thÊy cã khÝ tho¸t ra khÝ ®ã lµ:

       A, H2                   B, NO2                          C. NO                     D. O2

10. Khi bÞ nhiÖt ph©n d·y muèi nitrat nµo sau ®©y cho s¶n phÈm lµ oxit kim lo¹i, khÝ nit¬ ®ioxit vµ oxi?

 A. Cu(NO3)2 , AgNO3 , NaNO3               
B. KNO3, Hg(NO3)2, LiNO3     
 
C. Pb(NO3​)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2          
 D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

11. Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH​3 ?



A.NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3      

B.NH4Cl, NH4NO3 , NH4HCO3   
 
C.NH4Cl, NH4NO3,NH4NO2.   


D.NH4NO3,NH4HCO3, (NH4)2CO3 

12. Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp gồm :FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO​3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). m có khối lượng là:



A. 20,16g

B. 2,016g

C. 10,08g

   D. 1,008g

B> TỰ LUẬN: (6 điểm)
1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau         NH3
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2. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn :

NaNO3, NH4Cl , K2CO3, (NH4)2CO3
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm: (4 điểm)                                                                    12 câu đúng  = 4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.a
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	C


B. Tự luận:(6 điểm) 

Câu 1: Viết đúng 16 PTHH, cân bằng đúng và ghi đủ đk của phản ứng                    = 4 điểm
Câu 2: Chọn đúng hóa chất, trình bày cách nhận biết và nêu đúng hiện tượng          = 1 điểm

Viết đúng các PTHH xảy ra                                                                               = 1 điểm
         Tổng = 10 điểm

ĐỀ RA ĐÃ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC CÁC TIÊU CHUẨN
1. KIẾN THỨC KĨ NĂNG: 

1.1. Nắm được tính chất hóa học của nito, photpho và các hợp chất của nito, photpho.
1.2. Nhận biết muối amoni, muối sunfat...

1.3. Xác định số oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa, cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

1.4. Áp dụng định luật bảo toàn electron vào giải bài toán hóa học

2. NĂNG LỰC:

2.1. Đọc đề bài toán, biết nhìn tổng quát để tìm ra hướng đi chính xác và nhanh nhất.

Ví dụ bài tập 12 phần trắc nghiệm có thể giải theo cách thông thường là viết PTHH rồi tính theo phương trình (cách làm quen thuộc), nhưng hs có thể nhìn ra ngay cách áp dụng phương pháp bảo toàn electron hoặc phương pháp quy đổi... để giải ra kết quả chính xác mà lại rất nhanh.

2.2. Ngoài việc vận dụng trí nhớ, hs còn phải biết kết hợp tư duy logic để dự đoán chính xác sản phẩm của phản ứng.

Ví dụ trên nguyên tắc của phản ứng oxi hóa khử, học sinh có thể dự đoán được đáp án của câu 11 không thể là các ý B, C, D mà phải là đáp án A. Hoặc câu 8 tìm ra được đáp án đúng là B. 
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